
DANH SÁCH XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  1063/QĐ-ĐHTTr ngày 27/12/2023 của Trường Đại học Tân Trào)

Stt Tên đơn vị

Kết quả xếp loại chất lượng tập thể đơn vị
và tập thể lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc

Trường Đại học Tân Trào

HTXSNV HTTNV HTNV KHTNV

1 Phòng Tổ chức - Chính trị x

2 Phòng Đào tạo x

3 Phòng Thanh tra - Pháp chế x

4 Phòng Quản lý sinh viên x

5 Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng x

6 Phòng Kế hoạch - Tài vụ x

7 Phòng Quản lý khoa học và HTQT x

8 Phòng Hành chính - Quản trị x

9 Phòng khám Đa khoa x

10 Khoa Tâm lý giáo dục và CTXH x

11 Khoa Văn hóa - Du lịch x

12 Bộ môn Lý luận chính trị x

13 Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non x

14 Khoa Khoa học Cơ bản x

15 Khoa Y - Dược x

16 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh x

17 Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp x

18 Trung tâm Thông tin - Thư viện x

19 Trung tâm Thể dục - Thể thao x

20 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ x

21 Trung tâm TNTH và CGKHCN x

22 Trường Phổ Thông Tuyên Quang x

23 Trung tâm Bồi dưỡng và PTNN x

Tổng cộng 4 16 0 3

Tỷ lệ 17,4 69,6 0,0 13,0
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DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC VÀ LĐHĐ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-ĐHTTr ngày 27/12/2023 của Trường Đại học Tân Trào)

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh
Kết quả xếp loại chất lượng

HTXSN
V

HTT
NV HT NV KHTNV

I Phòng Tổ chức - Chính trị

1 Đoàn Thị Phương Lý Trưởng phòng x

2 Hoàng Thị Thu Dung P. Trưởng phòng x

3 Nguyễn Thị Ngọc Linh P. Trưởng phòng x

4 Trần Thị Thanh Vân GVC x

5 Cái Thị Lan Hương CVC x

6 Nguyễn Thị Kim Nhung CVC x

7 Ma Thị Sim Chuyên viên x

8 Nguyễn Thị Thùy Trang Chuyên viên x

9 Nguyễn Đoàn Khánh Ly Chuyên viên x

II Phòng Đào tạo

10 Trần Vũ Phương Trưởng phòng x

11 Trương Thị Hoài Linh P. Trưởng phòng x

12 Hoàng Thị Ngọc Hà P. Trưởng phòng x

13 Nguyễn Văn Dân Giảng viên x

14 Nguyễn Thị Hà Phương Chuyên viên x

15 Hoàng Linh Chi Giảng viên x

16 Vũ Thị Giang Chuyên viên x

17 Trần Thị Kim Oanh Chuyên viên x

18 Vũ Quang Thọ GVC x

19 Vũ Thanh Bình Giảng viên x

20 Triệu Thị Kim Cúc Chuyên viên x

21 Phạm Quốc Hoàn Nhân viên x

22 Phạm Mạnh Hà CVC x

III Phòng Thanh tra - Pháp chế

23 Lê Thị Thu Hà Trưởng phòng x

24 Lê Trung Hiếu P. Trưởng phòng x

25 Quan Thị Dưỡng GVC x

26 Trần Thị Bình Giảng viên x
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27 Nguyễn Thu Trang Giảng viên x

IV Phòng Quản lý sinh viên

28 Trần Quang Huy Trưởng phòng x

29 Trần Thị Nhung P. Trưởng phòng x

30 Trịnh Phi Hiệp P. Trưởng phòng x

31 Đào Thị Hồng GVC x

32 Trần Thị Hồng Minh Chuyên viên x

33 Vũ Trọng Nghĩa Chuyên viên x

34 Ma Thị Hồng Thu GVC x

35 Chu Thị Mai Anh HĐ68 x

36 Trần Việt Dũng Chuyên viên x

37 Nguyễn Sơn Tùng Giảng viên x

38 Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên x

39 Đỗ Xuân Trường Kỹ sư x

40 Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên x

V Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

41 Trần Minh Tú P. Trưởng phòng x

42 Dương Thị Hồng Hải P. Trưởng phòng x

43 Tống Văn Trường Giáo viên x

44 Lê Thị Ngọc Anh GVC x

45 Ninh Thị Bạch Diệp Giảng viên x

46 Bùi Trung Minh Giảng viên x

VI Phòng Kế hoạch - Tài vụ

47 Nguyễn Thị Duyên P. Trưởng phòng x

48 Nguyễn Thành Nam P. Trưởng phòng x

49 Lê Quang Minh Chuyên viên x

50 Trần Thị Định Chuyên viên x

51 Vũ Anh Sơn Kế toán viên x

52 Đinh Thị Anh Chuyên viên x

53 Đặng Thị Huyền Kế toán viên x

54 Dương Việt Quốc Chuyên viên x

VII Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

55 Khổng Chí Nguyện Trưởng phòng x

56 Đoàn Thị Cúc P. Trưởng phòng x

57 Trịnh Phương Ngọc Giảng viên x
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58 Trần Thị Thuý Lan Giảng viên x

59 Nguyễn Thanh Phong Nghiên cứu viên Chưa có kết quả học tập

60 Nguyễn Thị Hoài Anh Chuyên viên x

VIII Phòng Hành chính - Quản trị

61 Phạm Thu Huyền Trưởng phòng x

62 Trần Anh Dũng P. Trưởng phòng x

63 Hoàng Văn Tiến P. Trưởng phòng x

64 Phạm Quang Bình Chuyên viên x

65 Đào Lương Chiến Cán sự x

66 Đoàn Thị Minh Nguyệt HĐ68 x

67 Hoàng Đức Phương HĐ68 x

68 Hà Văn Long HĐ68 x

69 Nguyễn Quốc Hưng HĐ68 x

70 Nguyễn Thị Tuyết Mai Văn thư Không xếp loại

IX Phòng khám Đa khoa

71 Ma Thị Ngọc Ánh Điều dưỡng x

72 Hoàng Hồng Hạnh HĐ68 x

73 Đinh Thị Thu Hiền HĐ68 x

74 Vũ Nhã Phương HĐ68 x

75 Ngô Thanh Huyền Dược sĩ x

76 Nguyễn Thu Hiền Dược sĩ Không xếp loại

77 Vũ Thị Út Gấm Dược sĩ Không xếp loại

X Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội

78 Hà Mỹ Hạnh Trưởng khoa x

79 Trịnh Thành Yên Giảng viên x

80 Chu Thị Mỹ Nga Giảng viên x

81 Mã Ngọc Thể Giảng viên x

82 Hà Thị Minh Đức GVC x

83 Nguyễn Thị Thùy Giảng viên x

84 Hà Thị Nguyệt GVC x

XI Khoa Văn hóa - Du lịch

85 Hà Thúy Mai Phó phụ trách x

86 Nguyễn Thị Thanh Thảo Giảng viên x

87 Mai Thị Vân Hương Giảng viên x

88 Dương Xuân Quyền Giảng viên x

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



89 Hoàng Thị Thẻ CVC x

90 Hà Thu Huyền Giảng viên x

91 Nguyễn Thị Thanh Loan GVC x

92 Hà Thị Thúy Linh GVC x

93 Bùi Tường Vân Giảng viên x

94 Phạm Thị Huyền Trang GVC x

95 Phạm Hồng Ngân Giảng viên x

96 Nguyễn Thị Linh Thảo Giảng viên x

XII Bộ môn Lý luận chính trị

97 Lê Tuấn Ngọc Trưởng BM x

98 Trần Thị Mỹ Bình GVC x

99 Nguyễn Quang Hoài Châu GVC x

100 Nguyễn Thị Nhung GVC x

101 Hoàng Thị Trang Giảng viên x

102 Trần Thúy Vân Giảng viên x

103 Phạm Thu Trà Giảng viên x

104 Hà Thị Thu Trang Giảng viên x

105 Nguyễn Mai Chinh Giảng viên x

106 Bàn Thị Hương Lan Giảng viên x

XIII Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non

107 Vũ Thị Kiều Trang Trưởng khoa x

108 Phạm Thị Thu Thủy P. Trưởng khoa x

109 Phùng Thị Thanh P. Trưởng khoa x

110 Đinh Thị Lương Giảng viên x

111 Phạm Thị Huyền GVC x

112 Vũ Thị Lan Giảng viên x

113 Nguyễn Thị Hương Giảng viên x

114 Phạm Thị Xuân GVC x

115 Bùi Khánh Ly Giảng viên x

116 Nông Thị Huyên Giảng viên x

117 Nguyễn Thị Hải Yến Giảng viên x

118 Chu Thị Thùy Phương GVC x

119 Vũ Thị Hương GVC x

120 Nguyễn Thị Thu Thùy Giảng viên x

121 Nguyễn Thị Vui Giảng viên x
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122 Nguyễn Như Mai Giảng viên x

123 Linh Thị Thanh Loan Giảng viên x

124 Nguyễn Thị Hồng Chuyên Giảng viên x

125 Nguyễn Thị Giang Giảng viên x

126 Lê Danh Tuyên Giảng viên x

127 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giảng viên x

128 Nguyễn Thảo Mi Giảng viên x

129 Đinh Thị Mai Lịch HĐ68 x

XIV Khoa Khoa học Cơ bản

130 Nguyễn Tuyết Nga P. Trưởng khoa x

131 Lê Anh Nhật P. Trưởng khoa x

132 Nguyễn Thị Hương Lan GVC x
133 Nguyễn Thị Tuyết GVC x
134 Nguyễn Khải Hoàn GVC x

135 Nguyễn Kiều Linh Giảng viên x
136 Lương Mạnh Hà Giảng viên x

137 Phạm Thục Anh Giảng viên x
138 Mai Thị Hiền GVC x
139 Hoàng Thị Lệ Thương GVC x

140 Bùi Thị Lan GVC x
141 Đồng Thị Xuân Dung Giảng viên x
142 Dương Thị Ngữ Giảng viên x
143 Trần Thị Hồng Dung Giảng viên x
144 Lê Văn Hùng GVC x

145 Hà Thị Chuyên GVC x
146 Nguyễn Thị Thùy Dung Giảng viên x
147 Tạ Thị Thanh Huyền GVC x
XV Khoa Y - Dược

148 Đỗ Công Ba Phụ trách Khoa x

149 Chu Quỳnh Mai Giáo viên x

150 Trần Đức Đại GVC x

151 Vũ Thị Tâm Hiếu Giảng viên x

152 Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên x

153 Nguyễn Văn Thắng Giảng viên x

154 Nguyễn Thị Dung Giảng viên x
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XVI Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

155 Đinh Thị Lan P. Trưởng khoa x

156 Đỗ Hải Yến P. Trưởng khoa x

157 Trần Thị Diên GVC x

158 Phạm Thanh Trà Giảng viên x

159 Nguyễn Thị Kim Ngân GVC x

160 Đỗ Thị Mỹ Huyền Giảng viên x

161 Trần Thảo Nguyên Giảng viên x

162 Phạm Trung Nghĩa Giảng viên x

163 Hoàng Anh Đào Giảng viên x

164 Trần Hương Giang Giảng viên x

165 Nguyễn Thuý Hằng Giảng viên Không xếp loại

XVII Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

166 Vi Xuân Học P. Trưởng khoa x

167 Nguyễn Thị Minh Huệ P. Trưởng khoa x

168 Vũ Đăng Cang Giảng viên x

169 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên x

170 Đào Thị Thu Hà Giảng viên x

171 Nguyễn Khánh Duy Giảng viên x

172 Hoàng Thị Thu Hoàn Giảng viên x

XVIII Trung tâm Thông tin - Thư viện

173 Phan Thị Hồng Nhung Giám đốc TT x

174 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kỹ sư x

175 Hoàng Thị Lan Phương Thư viện viên x

176 Nguyễn Nguyệt Ngàn Chuyên viên x

177 Lý Thị Liên HĐ68 x

178 Lê Thị Hường Chuyên viên x

XIX Trung tâm Thể dục - Thể thao

179 Nguyễn Văn Thành PGĐ TT x

180 Nguyễn Mỹ Việt GVC x

181 Phạm Thị Quyên Giảng viên x

182 Phùng Quang Phát Giảng viên x

183 Lục Hưng Quốc Giảng viên x

184 Lý Văn Thành Giảng viên x

185 Nguyễn Việt Phương GVC x
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186 Trần Minh Hằng Giảng viên x

187 Nguyễn Duy Hưng Giảng viên x

188 Nguyễn Văn Hải Giảng viên x

XX Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

189 Vũ Thị Khánh Trình GĐ TT x

190 Nguyễn Thanh Tuấn HĐ68 x

191 Nguyễn Thị Bích Duyên HĐ68 x

XXI Trung tâm Thực nghiệm, thực hành và CGKHCN

192 Phạm Thị Mai Trang PGĐ TT x

193 Nguyễn Văn Giáp PGĐ TT x

194 Lã Thị Thúy Giảng viên x

195 Phạm Thị Hoàn Giảng viên x

196 Phạm Thùy Dung NCV x

197 Phạm Thị Hạnh NCV x

198 Nguyễn Hoài Thu NCV x

199 Vi Thị Nguyệt NCV x

XXII Trung tâm Bồi dưỡng và PTNN

200 Trần Thị Tua GĐ TT x
201 Hoàng Thị Tuyết Mai GVC x
202 Hứa Đức Hội Giảng viên x
203 Lê Thị Kim Ngân Giảng viên x

XXIII Trường Phổ Thông Tuyên Quang

204 Lê Thiếu Tráng Phó HT TSE x

205 Nguyễn Thu Hoàn GVC x

206 Nguyễn Thúy Nga GVC x

207 Lương Thị Hải Hà Giảng viên x

208 Quan Thị Dung Giảng viên x

209 Phạm Thị Liên GVC x

210 Dương Quỳnh Hoa Giảng viên x

211 Bùi Thị Hoàng Huệ Giảng viên x

212 Trương Mỹ An Ngọc Giảng viên x

Tổng 212 cá nhân 31 162 7 7

(Ấn định danh sách có 212 cá nhân, trong đó có 05 cá nhân không xếp loại)
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